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24-01-2025- Quyết định số 339/QĐ-UBND về việc công bố Danh 
mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu 
lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2024. 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 339/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2024 • • ' o o • • • • • 1 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ vê sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
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Căn cứ Nghị định sô 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một sô điều theo Nghị 
định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Tờ trình sô 420/TTr-STP-KTrVB 
ngày 16 tháng 01 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 
hoặc một phần năm 2024 như sau: 

1. Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2024: 136 văn bản (theo 
Phụ lục 1), bao gồm: 

a) Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ: 134 văn bản, gồm: 

- Văn bản của Hội đồng nhân dân Thành phố: 44 nghị quyết. 

- Văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố: 90 văn bản (gồm: 86 quyết định và 
04 chỉ thị). 

b) Văn bản quy phạm pháp luật ngưng hiệu lực toàn bộ: 00 văn bản. 

c) Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trước ngày 01 tháng 01 năm 
2024 nhưng chưa được công bố ở kỳ công bố trước: 02 văn bản (gồm: 02 nghị quyết). 

2. Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 16 văn bản (theo Phụ lục 2), 
bao gồm: 

a) Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần: 16 văn bản, gồm: 

- Văn bản của Hội đồng nhân dân Thành phố: 07 nghị quyết. 

- Văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố: 09 quyết định. 

b) Văn bản quy phạm pháp luật ngưng hiệu lực toàn bộ: 00 văn bản. 

c) Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trước ngày 01 tháng 01 năm 
2024: 00 văn bản. 
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Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành 
Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Dương Ngọc Hải 



Phụ lục 1 
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2024 • • ' o o • • • 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ NĂM 2024 

STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC TOÀN BỘ 

Nghị q uyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

1 Nghị 
quyết 

47/2006/NQ-
HĐND ngày 13 

tháng 7 năm 2006 

Về thực hiện một số chế độ, 
chính sách đối với người sau cai 
nghiện ma túy tại cơ sở chữa 
bệnh của Thành phố 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
34/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về bãi bỏ Nghị 
quyết số 47/2006/NQ-HĐND ngày 
13 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố về thực hiện 
một số chế độ, chính sách đối với 
người sau cai nghiện ma túy tại cơ 
sở chữa bệnh của Thành phố 

21/12/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

2 Nghị 
quyết 

65/2006/NQ-
HĐND ngày 12 

tháng 12 năm 2006 

Về giám sát việc chấn chỉnh và 
nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác giáo dục và đào tạo 
trên địa bàn Thành phố 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
36/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về bãi bỏ các Nghị 
quyết Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

21/12/2024 

3 Nghị 
quyết 

14/2010/NQ-
HĐND ngày 08 

tháng 12 năm 2010 

Về bổ sung nhiệm vụ và chế độ 
thù lao cho cộng tác viên Dân 
số - Kế hoạch hóa gia đình để 
thực hiện thêm nhiệm vụ bảo 
vệ, chăm sóc trẻ em tại tổ dân 
phố, khu phố, ấp trên địa bàn 
Thành phố 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
40/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về chính sách khen 
thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá 
nhân thực hiện tốt công tác dân số 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

21/12/2024 

4 Nghị 
quyết 

28/2011/NQ-
HĐND ngày 07 

tháng 12 năm 2011 

Về nâng mức phụ cấp hằng 
tháng đối với lực lượng Bảo vệ 
dân phố và Công an viên; 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
08/2024/NQ-HĐND ngày 22 tháng 
6 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố quy định tiêu chí thành 
lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu 
chí về số lượng thành viên Tổ bảo 
vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi 
dưỡng và mức chi đối với lực lượng 
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ 
sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

01/7/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
Minh 

5 Nghị 
quyết 

29/2011/NQ-
HĐND ngày 07 

tháng 12 năm 2011 

về ban hành chính sách về Dân 
số và Kế hoạch hóa gia đình tại 
Thành phố Hồ Chí Minh giai 
đoạn 2011 - 2015 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
40/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về chính sách khen 
thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá 
nhân thực hiện tốt công tác dân số 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

21/12/2024 

6 Nghị 
quyết 

09/2012/NQ-
HĐND ngày 12 

tháng 7 năm 2012 

về một số chính sách hỗ trợ hộ 
nghèo và hộ cận nghèo trên địa 
bàn Thành phố giai đoạn 2012­
2015 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
14/2024/NQ-HĐND ngày 16 tháng 
7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các Nghị quyết 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh 

01/8/2024 

7 Nghị 
quyết 

34/2013/NQ-
HĐND ngày 10 

tháng 12 năm 2013 

về mức chuẩn hộ nghèo và hộ 
cận nghèo Thành phố giai đoạn 
2014-2015 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
14/2024/NQ-HĐND ngày 16 tháng 
7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các Nghị quyết 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh 

01/8/2024 

8 Nghị 
quyết 

20/2014/NQ-
HĐND ngày 11 

Quy định một số mức chi cho 
hoạt động phổ biến, giáo dục 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
48/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 

21/12/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
tháng 12 năm 2014 pháp luật và chuân tiếp cận 

pháp luật trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về Quy định một số 
mức chi cụ thể cho công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật, chuân tiếp 
cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

9 Nghị 
quyết 

15/2015/NQ-
HĐND ngày 09 

tháng 12 năm 2015 

về Chương trình giảm nghèo 
bền vững Thành phố Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2016 - 2020 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
14/2024/NQ-HĐND ngày 16 tháng 
7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các Nghị quyết 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh 

01/8/2024 

10 Nghị 
quyết 

16/2015/NQ-
HĐND ngày 09 

tháng 12 năm 2015 

về chế độ hỗ trợ đối với người 
nghiện ma túy cai nghiện ma 
túy tại gia đình, tại cộng đồng 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
21/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
11 năm 2023 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố quy định về chính 
sách hỗ trợ đối với người cai nghiện 
ma túy và người sử dụng trái phép 
chất ma túy bị tạm giữ theo thủ tục 
hành chính để xác định tình trạng 
nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy 
công lập trên địa bàn Thành Phố Hồ 
Chí Minh 

01/01/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

11 Nghị 
quyết 

18/2015/NQ-
HĐND ngày 09 

tháng 12 năm 2015 

Quy định một số mức chi cụ thể 
cho hoạt động hòa giải ở cơ sở 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
48/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về Quy định một số 
mức chi cụ thể cho công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp 
cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

21/12/2024 

12 Nghị 
quyết 

102/2016/NQ-
HĐND ngày 05 

tháng 8 năm 2016 

Về quy định cơ chế thu, sử 
dụng học phí đối với cơ sở giáo 
dục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân và chính sách miễn, 
giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 
tập từ năm học 2016 - 2017 đến 
năm học 2020 - 2021 trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
36/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về bãi bỏ các Nghị 
quyết Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

21/12/2024 

13 Nghị 
quyết 

03/2017/NQ-
HĐND ngày 06 

tháng 7 năm 2017 

về chế độ hỗ trợ thực hiện công 
tác Dân số và Kế hoạch hóa gia 
đình tại Thành phố Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2016 - 2020 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
40/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về chính sách khen 
thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá 
nhân thực hiện tốt công tác dân số 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

21/12/2024 
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STT 

m /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
Minh 

14 Nghị 
quyết 

05/2017/NQ-
HĐND 

ngày 06 tháng 7 
năm 2017 

về việc miễn phí cho người cao 
tuổi từ 70 tuổi trở lên khi tham 
gia giao thông công cộng bằng 
hình thức xe buýt đối với các 
tuyến xe buýt có trợ giá trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐND 
ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về chính 
sách hỗ trợ người sử dụng phương 
tiện vận tải hành khách công cộng 
bằng xe buýt, tàu điện và chính sách 
hỗ trợ kinh phí hoạt động vận tải 
hành khách công cộng bằng xe 
buýt, tàu điện trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

11/12/2024 

15 Nghị 
quyết 

15/2017/NQ-
HĐND ngày 07 

tháng 12 năm 2017 

về điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp 
cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực 
lượng dân quân tự vệ; nâng phụ 
cấp hằng tháng, phụ cấp trách 
nhiệm, trợ cấp trang phục đối 
với lực lượng Bảo vệ dân phố 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
08/2024/NQ-HĐND ngày 22 tháng 
6 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố quy định tiêu chí thành 
lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu 
chí về số lượng thành viên Tổ bảo 
vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi 
dưỡng và mức chi đối với lực lượng 
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ 
sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

01/7/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

16 Nghị 
quyết 

22/2017/NQ-
HĐND ngày 07 

tháng 12 năm 2017 

Về chính sách hỗ trợ ốm đau; 
thai sản; tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp đối với cán bộ 
không chuyên trách phường, xã, 
thị trấn; 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
02/2024/NQ-HĐND ngày 14 tháng 
3 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về Quy định về chức 
danh, số lượng, một số chế độ, 
chính sách đối với người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã, ở khu 
phố, ấp; người trực tiếp tham gia 
hoạt động ở khu phố, ấp và mức 
khoán kinh phí hoạt động của tổ 
chức chính trị - xã hội ở cấp xã, 
mức kinh phí hoạt động của khu 
phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

01/4/2024 

17 Nghị 
quyết 

25/2017/NQ-
HĐND ngày 07 

tháng 12 năm 2017 

Về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ 
nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc 
theo Nghị quyết 39-NQ/TW của 
Bộ Chính trị, Nghị định 
108/2014/NĐ-CP của Chính 
phủ. 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
50/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của HĐND Thành phố 
quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối 
với trường hợp nghỉ do tinh giản 
biên chế; nghỉ do dôi dư khi sắp xếp 
đơn vị hành chính; nghỉ công tác 
trước tuổi do không đủ điều kiện về 
tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các 
chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ; 

11/12/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
nghỉ công tác trước tuổi không 
thuộc diện tinh giản biên chế trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

18 Nghị 
quyết 

17/2018/NQ-
HĐND ngày 08 

tháng 10 năm 2018 

Về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách 
thực hiện Đề án Chương trình 
Sữa học đường cải thiện tình 
trạng dinh dưỡng góp phần 
nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu 
giáo và học sinh tiểu học giai 
đoạn 2018-2020 trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
44/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về bãi bỏ các Nghị 
quyết Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

21/12/2024 

19 Nghị 
quyết 

20/2018/NQ-
HĐND ngày 07 

tháng 12 năm 2018 

Về mức thu nhập chuyên gia, 
nhà khoa học và người có tài 
năng đặc biệt đối với lĩnh vực 
Thành phố có nhu cầu thu hút 
giai đoạn 2018 - 2022 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
27/2023/NQ-HĐND ngày 08^ tháng 
12 năm 2023 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố quy định về mức thu 
nhập chuyên gia, nhà khoa học, 
người có tài năng đặc biệt đối với 
lĩnh vực Thành Phố Hồ Chí Minh 
có nhu cầu thu hút 

01/01/2024 

20 Nghị 
quyết 

22/2018/NQ-
HĐND ngày 07 

tháng 12 năm 2018 

Về hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất 
cho các nhóm trẻ độc lập tư 
thục ở khu công nghiệp, Khu 
chế xuất trên địa bàn Thành phố 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
36/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về bãi bỏ các Nghị 
quyết Hội đồng nhân dân Thành 

21/12/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
phố Hồ Chí Minh 

21 Nghị 
quyết 

23/2018/NQ-
HĐND ngày 07 

tháng 12 năm 2018 

về điều chỉnh mức chuẩn hộ 
nghèo, hộ cận nghèo Thành phố 
giai đoạn 2019 - 2020 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
14/2024/NQ-HĐND ngày 16 tháng 
7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các Nghị quyết 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh 

01/8/2024 

22 Nghị 
quyết 

25/2018/NQ-
HĐND ngày 07 

tháng 12 năm 2018 

về điều chỉnh mức thu học phí 
cho học sinh bậc Nhà trẻ, Trung 
học cơ sở và Bổ túc Trung học 
cơ sở tại các trường công lập 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
36/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về bãi bỏ các Nghị 
quyết Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

21/12/2024 

23 Nghị 
quyết 

02/2019/NQ-
HĐND ngày 11 

tháng 5 năm 2019 

về sửa đổi Khoản 6 Điều 1 
Nghị quyết số 17/2018/NQ-
HĐND ngày 08 tháng 10 năm 
2018 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về cơ chế hỗ trợ từ 
ngân sách thực hiện Đề án 
Chương trình Sữa học đường 
cải thiện tình trạng dinh dưỡng 
góp phần nâng cao tầm vóc trẻ 
em mẫu giáo và học sinh tiểu 
học giai đoạn 2018-2020 trên 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
44/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về bãi bỏ các Nghị 
quyết Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

21/12/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

24 Nghị 
quyết 

10/2019/NQ-
HĐND ngày 13 

tháng 7 năm 2019 

Về chế độ hỗ trợ cho người cai 
nghiện ma túy bắt buộc tại cộng 
đồng trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
21/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
11 năm 2023 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố quy định về chính 
sách hỗ trợ đối với người cai nghiện 
ma túy và người sử dụng trái phép 
chất ma túy bị tạm giữ theo thủ tục 
hành chính để xác định tình trạng 
nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy 
công lập trên địa bàn Thành Phố Hồ 
Chí Minh 

01/01/2024 

25 Nghị 
quyết 

12/2019/NQ-
HĐND ngày 06 

tháng 10 năm 2019 

Về ban hành mức thu lệ phí cấp 
mới (đăng ký lần đầu tại Việt 
Nam) giấy đăng ký kèm theo 
biển số phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
21/2024/NQ-HĐND ngày 14 tháng 
11 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về bãi bỏ Nghị 
quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 
06 tháng 10 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về ban 
hành mức thu lệ phí cấp mới (đăng 
ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng 
ký kèm theo biển số phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ trên 

24/11/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

26 Nghị 
quyết 

14/2019/NQ-
HĐND ngày 09 

tháng 12 năm 2019 

Về tiếp tục thực hiện Đề án 
Chương trình Sữa học đường 
cải thiện tình trạng dinh dưỡng 
góp phần nâng cao tầm vóc trẻ 
em mẫu giáo và học sinh tiểu 
học giai đoạn 2018-2020 trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
44/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về bãi bỏ các Nghị 
quyết Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

21/12/2024 

27 Nghị 
quyết 

03/2020/NQ-
HĐND ngày 11 

tháng 07 năm 2020 

Về tiếp tục kéo dài chương 
trình Sữa học đường cải thiện 
tình trạng dinh dưỡng góp phần 
nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu 
giáo và học sinh tiểu học giai 
đoạn 2018-2020 trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
44/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về bãi bỏ các Nghị 
quyết Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

21/12/2024 

28 Nghị 
quyết 

04/2020/NQ-
HĐND ngày 11 

tháng 7 năm 2020 

Về sửa đổi Khoản 6 Điều 1 
Nghị quyết số 14/2019/NQ-
HĐND ngày 09 tháng 12 năm 
2019 về tiếp tục thực hiện Đề 
án Chương trình Sữa học đường 
cải thiện tình trạng dinh dưỡng 
góp phần nâng cao tầm vóc trẻ 
em mẫu giáo và học sinh tiểu 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
44/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về bãi bỏ các Nghị 
quyết Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

21/12/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
học giai đoạn 2018 - 2020 trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

29 Nghị 
quyết 

06/2020/NQ-
HĐND ngày 11 

tháng 7 năm 2020 

Về quy định chức danh, bố trí 
số lượng và một số chế độ, 
chính sách đối với người hoạt 
động không chuyên trách ở 
phường, xã, thị trấn trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
02/2024/NQ-HĐND ngày 14 tháng 
3 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về Quy định về chức 
danh, số lượng, một số chế độ, 
chính sách đối với người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã, ở khu 
phố, ấp; người trực tiếp tham gia 
hoạt động ở khu phố, ấp và mức 
khoán kinh phí hoạt động của tổ 
chức chính trị - xã hội ở cấp xã, 
mức kinh phí hoạt động của khu 
phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

01/4/2024 

30 Nghị 
quyết 

12/2020/NQ-
HĐND ngày 09 

tháng 12 năm 2020 

về chính sách hỗ trợ đối với 
người cai nghiện ma túy tự 
nguyện tại gia đình, tại cộng 
đồng và tại cơ sở cai nghiện ma 
túy trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
21/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
11 năm 2023 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố quy định về chính 
sách hỗ trợ đối với người cai nghiện 
ma túy và người sử dụng trái phép 
chất ma túy bị tạm giữ theo thủ tục 

01/01/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
hành chính để xác định tình trạng 
nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy 
công lập trên địa bàn Thành Phố Hồ 
Chí Minh 

31 Nghị 
quyết 

14/2020/NQ-
HĐND ngày 09 

tháng 12 năm 2020 

về hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo 
hiểm y tế cho người nhiêm 
HIV/AIDS và hỗ trợ chi phí 
cùng chi trả thuốc kháng vi rút 
HIV cho người nhiêm 
HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
42/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về hỗ trợ chi phí 
mua thẻ bảo hiểm y tế cho người 
nhiêm HIV/AIDS và hỗ trợ chi phí 
cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV 
cho người nhiêm HIV/AIDS có thẻ 
bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

21/12/2024 

32 Nghị 
quyết 

08/2021/NQ-
HĐND ngày 22 

tháng 4 năm 2021 

Về tiếp tục thực hiện Đề án 
Chương trình Sữa học đường 
cải thiện tình trạng dinh dưỡng 
góp phần nâng cao tầm vóc trẻ 
em mẫu giáo và học sinh tiểu 
học trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
44/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về bãi bỏ các Nghị 
quyết Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

21/12/2024 

33 Nghị 
quyết 

17/2021/NQ-
HĐND ngày 19 

tháng 10 năm 2021 

Về chính sách đặc thù hỗ trợ 
học phí cho trẻ mầm non, học 
sinh phổ thông công lập, ngoài 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
36/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 

21/12/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
công lập và học viên giáo dục 
thường xuyên trên địa bàn 
Thành phố Hố Chí Minh trong 
học kỳ I năm học 2021 - 2022 

dân Thành phố về bãi bỏ các Nghị 
quyết Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

34 Nghị 
quyết 

21/2021/NQ-
HĐND ngày 19 

tháng 10 năm 2021 

Quy định về chính sách hỗ trợ 
đối với người theo dõi, quản lý 
đối tượng cai nghiện ma túy tại 
gia đình, cộng đồng của Tổ 
Công tác cai nghiện ma túy do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã quyết định thành lập trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
33/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố quy định mức thù 
lao hàng tháng và mức hỗ trợ đối 
với người được giao nhiệm vụ tư 
vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ 
các đối tượng cai nghiện tự nguyện 
tại gia đình, cộng đồng và người bị 
quản lý sau cai nghiện ma túy tại 
cấp xã theo phân công của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

21/12/2024 

35 Nghị 
quyết 

26/2021/NQ-
HĐND ngày 09 

tháng 12 năm 2021 

Quy định nội dung, mức chi để 
thực hiện công tác tổ chức các 
kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong 
lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
46/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố quy định về nội 
dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, 
cuộc thi, hội thi áp dụng đối với 
giáo dục phổ thông tại Thành phố 

21/12/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
Hồ Chí Minh 

36 Nghị 
quyết 

28/2021/NQ-
HĐND ngày 09 

tháng 12 năm 2021 

Quy định mức học phí đối với 
giáo dục mầm non, giáo dục 
phổ thông công lập năm học 
2021 - 2022 trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
36/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về bãi bỏ các Nghị 
quyết Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

21/12/2024 

37 Nghị 
quyết 

29/2021/NQ-
HĐND ngày 09 

tháng 12 năm 2021 

Về chính sách đặc thù hỗ trợ 
học phí cho trẻ mầm non, học 
sinh phổ thông công lập, ngoài 
công lập và học viên giáo dục 
thường xuyên trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh trong 
học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
36/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về bãi bỏ các Nghị 
quyết Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

21/12/2024 

38 Nghị 
quyết 

02/2022/NQ-
HĐND ngày 07 

tháng 4 năm 2022 

Về chính sách đặc thù chăm lo, 
hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em 
mồ côi và những đối tượng có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn Thành phố 

Văn bản hết hiệu lực theo khoản 1 
Điều 154 Luật văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2015 (hết thời hạn có 
hiệu lực đã được quy định trong 
Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND 
ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về chính 
sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người 
cao tuổi, trẻ em mồ côi và những 
đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 

01/01/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
trên địa bàn Thành phố) 

39 Nghị 
quyết 

13/2022/NQ-
HĐND ngày 08 

tháng 7 năm 2022 

Quy định về số lượng, mức phụ 
cấp, chính sách hỗ trợ đối với 
lực lượng Công an xã bán 
chuyên trách được bố trí tham 
gia bảo đảm an ninh, trật tự tại 
ấp; mức chi hỗ trợ thôi việc đối 
với Công an xã bán chuyên 
trách kết thúc nhiệm vụ mà 
không bố trí sắp xếp được công 
tác khác hoặc không tiếp tục 
tham gia bảo đảm an ninh, trật 
tự tại ấp thuộc xã của 05 huyện 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
08/2024/NQ-HĐND ngày 22 tháng 
6 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố quy định tiêu chí thành 
lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu 
chí về số lượng thành viên Tổ bảo 
vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi 
dưỡng và mức chi đối với lực lượng 
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ 
sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

01/7/2024 

40 Nghị 
quyết 

16/2022/NQ-
HĐND ngày 11 

tháng 10 năm 2022 

Quy định mức học phí đối với 
giáo dục mầm non, giáo dục 
phổ thông công lập năm học 
2022 - 2023 và các năm học 
tiếp theo trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
12/2024/NQ-HĐND ngày 16 tháng 
7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố quy định mức thu học 
phí đối với cơ sở giáo dục mầm 
non, giáo dục phổ thông công lập, 
cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở 
đào tạo khác thực hiện chương trình 
giáo dục phổ thông trên địa bàn 

01/8/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
Thành phố Hồ Chí Minh 

41 Nghị 
quyết 

17/2022/NQ-
HĐND ngày 11 

tháng 10 năm 2022 

Về chính sách đặc thù hỗ trợ 
học phí cho trẻ mầm non, học 
sinh phổ thông công lập, ngoài 
công lập và học viên giáo dục 
thường xuyên trên địa bàn 
Thành phố Hố Chí Minh năm 
học 2022 - 2023 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
36/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về bãi bỏ các Nghị 
quyết Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

21/12/2024 

42 Nghị 
quyết 

24/2022/NQ-
HĐND ngày 09 

tháng 12 năm 2022 

Quy định về nội dung chi, mức 
chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc 
thi, hội thi trong lĩnh vực giáo 
dục - đào tạo trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
46/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố quy định về nội 
dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, 
cuộc thi, hội thi áp dụng đối với 
giáo dục phổ thông tại Thành phố 
Hồ Chí Minh 

21/12/2024 

43 Nghị 
quyết 

04/2023/NQ-
HĐND ngày 12 

tháng 7 năm 2023 

Quy định mức thu các khoản 
thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt 
động giáo dục của cơ sở giáo 
dục công lập trên địa bàn Thành 
phố năm học 2023 - 2024 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
13/2024/NQ-HĐND ngày 16 tháng 
7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố quy định các khoản thu 
và mức thu, cơ chế quản lý thu chi 
đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ 
hoạt động giáo dục của cơ sở giáo 
dục công lập trên địa bàn Thành 

01/8/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024­
2025 

44 Nghị 
quyết 

36/2023/NQ-
HĐND ngày 08 

tháng 12 năm 2023 

Về chính sách đặc thù hỗ trợ 
học phí cho trẻ em mầm non, 
học sinh trung học cơ sở, trung 
học phổ thông công lập, ngoài 
công lập và học viên giáo dục 
thường xuyên trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh năm 
học 2023 - 2024 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
37/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
12 năm 2024 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về chính sách đặc 
thù hỗ trợ học phí cho học sinh 
trung học cơ sở công lập, ngoài 
công lập và học viên giáo dục 
thường xuyên trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh năm học 2024 -
2025 

21/12/2024 

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

1 Quyết 
định 

905/1998/QĐ-UB-
NCVX ngày 23 

tháng 02 năm 1998 

Quy định về quản lý nhà nước 
đối với báo chí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2024/QĐ-UBND ngày 03 tháng 
01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
905/1998/QĐ-UB-NCVX ngày 23 
tháng 02 năm 1998 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố quy định về 
quản lý nhà nước đối với báo chí 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

15/01/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

2 Quyết 
định 

53/2003/QĐ-UB 
ngày 16 tháng 4 

năm 2003 

Ban hành Quy chế tạm thời 
cung cấp thông tin cho cơ sở dữ 
liệu về hoạt động của doanh 
nghiệp tại Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
02/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 
01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy chế phối 
hợp giữa các cơ quan chức năng 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh trong quản lý nhà nước đối 
với doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác 
xã, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau 
đăng ký thành lập 

20/01/2024 

3 Quyết 
định 

34/2005/QĐ-UB 
ngày 23 tháng 02 

năm 2005 

Về thực hiện chế độ phụ cấp 
đối với cán bộ, công chức khối 
Tư pháp 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
21/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 
5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
34/2005/QĐ-UB ngày 23 tháng 02 
năm 2005 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về thực 
hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, 
công chức khối Tư pháp 

20/5/2024 

4 Quyết 
định 

45/2005/QĐ-UB 
ngày 21 tháng 3 

năm 2005 

Về thực hiện chế độ phụ cấp 
đối với cán bộ - công chức, 
người lao động làm việc tại các 
cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh 
và người sau cai nghiện ma túy 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
07/2024/QĐ-UBND ngày 19 tháng 
02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
45/2005/QĐ-UB ngày 21 tháng 3 

01/3/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
năm 2005 của Uy ban nhân dân 
Thành phố về thực hiện chế độ phụ 
cấp đối với cán bộ - công chức, 
người lao động làm việc tại các cơ 
sở xã hội, cơ sở chữa bệnh và người 
sau cai nghiện ma túy 

5 Quyết 
định 

91/2005/QĐ-UB 
ngày 31 tháng 5 

năm 2005 

Ban hành bản Quy định về quản 
lý nuôi thủy sản lồng, bè trên 
sông Tắc Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
112/2024/QĐ-UBND ngày 30 
tháng 11 năm 2024 của Uy ban 
nhân dân Thành phố về bãi bỏ 
Quyết định số 91/2005/QĐ-UB 
ngày 31 tháng 5 năm 2005 của Uy 
ban nhân dân Thành phố về ban 
hành bản Quy định về quản lý nuôi 
thủy sản lồng, bè trên sông Tắc 
Quận 9 

12/12/2024 

6 Quyết 
định 

02/2006/QĐ-
UBND ngày 10 

tháng 01 năm 2006 

Về thành lập Hội đồng tư vấn 
đưa người vào cơ sở chữa bệnh, 
cơ sở dạy nghề và giải quyết 
việc làm cho người sau cai 
nghiện ma túy và giải quyết tái 
hòa nhập cộng đồng cấp Thành 
phố 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
92/2024/QĐ-UBND ngày 25 tháng 
10 năm 2024 của Uy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
02/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 
01 năm 2006 của Uy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về thành 
lập Hội đồng tư vấn đưa người vào 

08/11/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
cơ sở chữa bệnh, cơ sở dạy nghề và 
giải quyết việc làm cho người sau 
cai nghiện ma túy và giải quyết tái 
hòa nhập cộng đồng cấp Thành phố 

7 Quyết 
định 

80/2006/QĐ-
UBND ngày 26 

tháng 5 năm 2006 

Ban hành Quy chế hoạt động 
của Hội đồng tư vấn đưa người 
vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở dạy 
nghề và giải quyết việc làm cho 
người sau cai nghiện ma túy và 
giải quyết tái hòa nhập cộng 
đồng cấp Thành phố. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 07/2024/QĐ-UBND ngày 27 
tháng 11 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về bãi bỏ 
Quyết định số 80/2006/QĐ-UBND 
ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành 
Quy chế hoạt động của Hội đồng tư 
vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, 
cơ sở dạy nghề và giải quyết việc 
làm cho người sau cai nghiện ma 
túy và giải quyết tái hòa nhập cộng 
đồng cấp Thành phố. 

10/12/2024 

8 Quyết 
định 

170/2006/QĐ-
UBND ngày 30 

tháng 11 năm 2006 

Về ủy quyền cho Giám đốc Sở 
Lao động - Thương binh và Xã 
hội tiếp nhận, kiểm tra và thông 
báo đăng ký quy chế trả lương, 
quy chế thưởng đối với các 
Công ty Nhà nước thuộc Thành 
phố 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
53/2024/QĐ-UBND ngày 16 tháng 
8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
170/2006/QĐ-UBND ngày 30 
tháng 11 năm 2006 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về ủy quyền 

01/9/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
cho Giám đốc Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội tiếp nhận, 
kiểm tra và thông báo đăng ký quy 
chế trả lương, quy chế thưởng đối 
với các Công ty Nhà nước thuộc 
Thành phố 

9 Quyết 
định 

174/2006/QĐ-
UBND ngày 05 

tháng 12 năm 2006 

Về bố trí chức danh và chế độ, 
chính sách đối với cán bộ phụ 
trách công tác xóa đói giảm 
nghèo của quận - huyện, 
phường - xã, thị trấn 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 02/2024/QĐ-UBND ngày 06 
tháng 11 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về bãi bỏ các 
Quyết định của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh 

20/11/2024 

10 Quyết 
định 

73/2007/QĐ-
UBND ngày 10 

tháng 5 năm 2007 

Quy định quản lý dịch vụ thu 
gom, vận chuyển và xử lý bùn 
hầm cầu, bùn nạo vét hệ thống 
thoát nước và kênh rạch trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
22/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 
5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về quy định thu gom, 
vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây 
dựng và bùn thải từ bể phốt, hầm 
cầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

20/5/2024 

11 Quyết 
định 

85/2007/QĐ-
UBND ngày 14 

tháng 6 năm 2007 

Ban hành Quy định tuyến và 
thời gian vận chuyển chất thải 
nguy hại trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
25/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 
5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành quy định 

01/6/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
thời gian và tuyến đường hoạt động 
của phương tiện vận chuyển chất 
thải nguy hại trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

12 Quyết 
định 

36/2008/QĐ-
UBND ngày 06 

tháng 5 năm 2008 

Quy định tiếp nhận công chức, 
viên chức ngoài biên chế thành 
phố về công tác tại cơ quan 
hành chính, sự nghiệp của thành 
phố 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
88/2024/QĐ-UBND ngày 22 tháng 
10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
36/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 
5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về quy 
định tiếp nhận công chức, viên chức 
ngoài biên chế thành phố về công 
tác tại cơ quan hành chính, sự 
nghiệp của thành phố 

01/11/2024 

13 Quyết 
định 

04/2009/QĐ-
UBND ngày 20 

tháng 01 năm 2009 

về chính sách hỗ trợ chuyển 
đổi nghề cho người nghèo đang 
sử dụng loại phương tiện xe ba, 
bốn bánh tự chế trên địa bàn 
Thành phố 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 02/2024/QĐ-UBND ngày 06 
tháng 11 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về bãi bỏ các 
Quyết định của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh 

20/11/2024 

14 Quyết 24/2009/QĐ-
UBND ngày 24 

Ban hành Quy chế phối hợp xử 
lý biến động thị trường bất 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
117/2024/QĐ-UBND ngày 09 

20/12/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
định tháng 3 năm 2009 thường trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
tháng 12 năm 2024 của Uy ban 
nhân dân Thành phố về bãi bỏ 
Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND 
ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Uy 
ban nhân dân Thành phố về ban 
hành Quy chế phối hợp xử lý biến 
động thị trường bất thường trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

15 Quyết 
định 

61/2009/QĐ-
UBND ngày 27 

tháng 7 năm 2009 

Về thực hiện chế độ phụ cấp 
đối với cán bộ, viên chức làm 
việc tại các cơ sở quản lý người 
nghiện ma túy, người bán dâm 
và người sau cai nghiện ma túy 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
33/2024/QĐ-UBND ngày 08 tháng 
6 năm 2024 của Uy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 
7 năm 2009 của Uy ban nhân dân 
Thành phố về thực hiện chế độ phụ 
cấp đối với cán bộ, viên chức làm 
việc tại các cơ sở quản lý người 
nghiện ma túy, người bán dâm và 
người sau cai nghiện ma túy. 

18/6/2024 

16 Quyết 
định 

81/2009/QĐ-
UBND ngày 20 

tháng 10 năm 2009 

Ban hành Kế hoạch triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-
CP ngày 28 tháng 5 năm 2009 
của Chính phủ 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
43/2024/QĐ-UBND ngày 23 tháng 
7 năm 2024 của Uy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
81/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 

02/8/2024 

•s> 
00 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
7 

+ 
7 
00 

ỢQ 
y 

ỎJ 
2 
o 
N 



STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí minh về việc 
ban hành Kế hoạch triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 
28 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ 

17 Quyết 
định 

28/2010/QĐ-
UBND ngày 04 

tháng 5 năm 2010 

Về sửa đổi, bổ sung một phần 
Điều 3 của Quyết định số 
04/2009/QĐ-UBND ngày 
20/01/2009 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về chính sách hỗ 
trợ chuyển đổi nghề cho người 
nghèo đang sử dụng loại 
phương tiện xe ba, bốn bánh tự 
chế trên địa bàn Thành phố 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
102/2024/QĐ-UBND ngày 06 
tháng 11 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về bãi bỏ các 
Quyết định của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh 

20/11/2024 

18 Quyết 
định 

39/2010/QĐ-
UBND ngày 22 

tháng 6 năm 2010 

Ban hành Quy chế về bảo vệ và 
khen thưởng người phát hiện, tố 
cáo hành vi tham nhũng 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
41/2024/QĐ-UBND ngày 19 tháng 
7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
39/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 
6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 
Quy chế về bảo vệ và khen thưởng 
người phát hiện, tố cáo hành vi 
tham nhũng 

01/8/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

19 Quyết 
định 

70/2010/QĐ-
UBND ngày 17 

tháng 9 năm 2010 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Sở Giao thông 
vận tải Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
67/2024/QĐ-UBND ngày 25 tháng 
9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông 
vận tải Thành phố Hồ Chí Minh 

10/10/2024 

20 Quyết 
định 

79/2010/QĐ-
UBND ngày 15 

tháng 11 năm 2010 

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ 
chức và hoạt động của Phòng 
Quản lý đô thị quận - huyện 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
55/2024/QĐ-UBND ngày 26 tháng 
8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định 
về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức (Quy chế 
mẫu) của Phòng Quản lý đô thị 
thuộc Ủy ban nhân dân quận -
huyện 

05/9/2024 

21 Quyết 
định 

02/2011/QĐ-
UBND ngày 11 
tháng 01 năm 

2011 

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ 
chức và hoạt động của Phòng 
Kinh tế quận - huyện 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
09/2024/QĐ-UBND ngày 05 tháng 
3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành quy định về 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức 
(quy chế mẫu) của Phòng Kinh tế 
thuộc Ủy ban nhân dân quận -

15/3/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
huyện 

22 Quyết 
định 

46/2011/QĐ-
UBND ngày 12 
tháng 7 năm 2011 

Ban hành Quy chế phối hợp 
quản lý nhà nước đối với các 
khu chế xuất, khu công nghiệp 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
12/2024/QĐ-UBND ngày 11 tháng 
3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
46/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 
7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về ban 
hành Quy chế phối hợp quản lý nhà 
nước đối với các khu chế xuất, khu 
công nghiệp trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

21/3/2024 

23 Quyết 
định 

15/2012/QĐ-
UBND ngày 18 
tháng 4 năm 2012 

về chế độ hỗ trợ cho giám định 
viên tư pháp và người làm công 
tác giám định của Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 40/2024/QĐ-UBND ngày 31 
tháng 12 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về bãi bỏ 
Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND 
ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về chế độ hỗ trợ cho giám 
định viên tư pháp và người làm 
công tác giám định của Thành phố 
Hồ Chí Minh 

31/12/2024 

24 Quyết 48/2012/QĐ- về nội dung chi và mức chi Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 10/01/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
định UBND ngày 15 

tháng 10 năm 2012 
hoạt động khuyến nông trên địa 
bàn Thành phố. 

59/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 
12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
48/2012/QĐ-UBND ngày 15 tháng 
10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố quy định về nội dung chi 
và mức chi hoạt động khuyến nông 
trên địa bàn Thành phố. 

25 Quyết 
định 

01/2013/QĐ-
UBND ngày 05 

tháng 01 năm 2013 

Về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, 
điều hành phát triển kinh tế - xã 
hội và ngân sách thành phố; 
Chương trình công tác của Ủy 
ban nhân dân Thành phố năm 
2013 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
44/2024/QĐ-UBND ngày 23 tháng 
7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
01/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 
01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về ban 
hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành 
phát triển kinh tế - xã hội và ngân 
sách Thành phố; chương trình công 
tác của Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh năm 2013 

02/8/2024 

26 Quyết 
định 

34/2013/QĐ-
UBND ngày 30 

tháng 8 năm 2013 

Ban hành Quy chế phối hợp 
trong quản lý nhà nước về đăng 
ký giao dịch bảo đảm bằng 
quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
46/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 
7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy chế 

09/8/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
liên với đất trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

phối hợp trong quản lý nhà nước vê 
đăng ký thế chấp quyên sử dụng 
đất, tài sản gắn liên với đất trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

27 Quyết 
định 

35/2013/QĐ-
UBND ngày 10 

tháng 9 năm 2013 

Ban hành Quy chế đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên 
chức của Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
18/2024/QĐ-UBND ngày 12 tháng 
4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố vê bãi bỏ Quyết định số 
35/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 
9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố vê ban hành Quy chế đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức của Thành phố Hồ Chí 
Minh 

22/4/2024 

28 Quyết 
định 

44/2013/QĐ-
UBND ngày 10 

tháng 10 năm 2013 

Ban hành Quy chế quản lý Hồ 
sơ điện tử cán bộ, công chức, 
viên chức Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
51/2024/QĐ-UBND ngày 14 tháng 
8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố vê ban hành Quy chế 
cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu 
cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động của Thành phố Hồ Chí 
Minh 

01/9/2024 

29 Quyết 
định 

02/2015/QĐ-
UBND ngày 09 

Ban hành Biểu giá cây trồng, 
hoa màu trên địa bàn Thành phố 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
78/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 

17/10/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
tháng 01 năm 2015 Hồ Chí Minh 10 năm 2024 của Uy ban nhân dân 

Thành phố về ban hành Đơn giá bồi 
thường cây trồng trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

30 Quyết 
định 

08/2015/QĐ-
UBND ngày 06 

tháng 02 năm 2015 

Ban hành Quy chế quản lý đối 
với báo cáo viên pháp luật, 
tuyên truyền viên pháp luật trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
30/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 
5 năm 2024 của Uy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
08/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 
02 năm 2015 của Uy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về việc 
ban hành Quy chế quản lý đối với 
báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 
viên pháp luật trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

10/6/2024 

31 Quyết 
định 

09/2015/QĐ-
UBND ngày 06 

tháng 02 năm 2015 

Ban hành Quy định một số mức 
chi cho hoạt động phổ biến, 
giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp 
cận pháp luật trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
139/2024/QĐ-UBND ngày 31 
tháng 12 năm 2024 của Uy ban 
nhân dân Thành phố về các quyết 
định của Uy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

31/12/2024 

32 Quyết 
định 

40/2015/QĐ-
UBND ngày 11 

tháng 8 năm 2015 

Ban hành Quy chế phối hợp 
quản lý khuyến mại trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
58/2024/QĐ-UBND ngày 04 tháng 
9 năm 2024 của Uy ban nhân dân 

15/9/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
40/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 
8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy chế 
phối hợp quản lý khuyến mại trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

33 Quyết 
định 

44/2015/QĐ-
UBND ngày 09 

tháng 9 năm 2015 

Ban hành Quy định quản lý bùn 
thải trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
105/2024/QĐ-UBND ngày 22 
tháng 11 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về bãi bỏ 
Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND 
ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành 
Quy định quản lý bùn thải trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

02/12/2024 

34 Quyết 
định 

56/2015/QĐ-
UBND ngày 10 

tháng 12 năm 2015 

Về điều chỉnh đơn giá bồi 
thường cây mía quy định tại 
Quyết định số 02/2015/QĐ-
UBND ngày 09 tháng 01 năm 
2015 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Biểu giá 
cây trồng, hoa màu trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
78/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 
10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Đơn giá bồi 
thường cây trồng trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

17/10/2024 

35 Quyết 58/2015/QĐ- về việc ban hành chuẩn hộ Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 20/11/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
định UBND ngày 31 

tháng 12 năm 2015 
nghèo, hộ cận nghèo Thành phố 
áp dụng cho giai đoạn 2016 -
2020 

102/2024/QĐ-UBND ngày 06 
tháng 11 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về bãi bỏ các 
Quyết định của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh 

36 Quyết 
định 

02/2016/QĐ-
UBND ngày 01 

tháng 02 năm 2016 

Ban hành Quy định một số mức 
chi cụ thể cho công tác hòa giải 
ở cơ sở trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
139/2024/QĐ-UBND ngày 31 
tháng 12 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về các quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

31/12/2024 

37 Quyết 
định 

07/2016/QĐ-
UBND ngày 11 

tháng 3 năm 2016 

Về chế độ hỗ trợ đối với người 
nghiện ma túy cai nghiện ma 
túy tại gia đình, tại cộng đồng 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
75/2024/QĐ-UBND ngày 16 tháng 
10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
07/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 
3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ 
hỗ trợ đối với người nghiện ma túy 
cai nghiện ma túy tại gia đình, tại 
cộng đồng trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

30/10/2024 

38 Quyết 
định 

15/2016/QĐ-
UBND ngày 09 

Về phân cấp tiếp nhận hồ sơ 
đăng ký Nội quy lao động của 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
15/2024/QĐ-UBND ngày 25 tháng 

05/4/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
tháng 5 năm 2016 người sử dụng lao động sử dụng 

từ 10 người lao động trở lên 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

3 năm 2024 của Uy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
15/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 
5 năm 2016 của Uy ban nhân dân 
Thành phố về phân cấp tiếp nhận hồ 
sơ đăng ký Nội quy lao động của 
người sử dụng lao động sử dụng từ 
10 người lao động trở lên trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

39 Quyết 
định 

18/2016/QĐ-
UBND ngày 16 

tháng 5 năm 2016 

Quy định Về hạn mức đất ở trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
69/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 
9 năm 2024 của Uy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành quy định 
hạn mức giao đất ở cho cá nhân trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; bị 
thay thế bởi Quyết định số 
71/2024/QĐ-UBND ngày 05 tháng 
10 năm 2024 của Uy ban nhân dân 
Thành phố quy định hạn mức công 
nhận đất ở đối với hộ gia đình, cá 
nhân sử dụng đất trước ngày 18 
tháng 12 năm 1980 và từ ngày 18 
tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 
15 tháng 10 năm 1993 trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh (Hiệu lực 

30/9/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
từ ngày 05/10/2024) 

40 Quyết 
định 

21/2016/QĐ-
UBND ngày 21 

tháng 6 năm 2016 

Về Quy chế phối hợp giải quyết 
bước đầu các cuộc đình công 
không đúng quy định pháp luật 
lao động trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
61/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 
12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
21/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 
6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về Quy chế phối hợp 
giải quyết bước đầu các cuộc đình 
công không đúng quy định pháp 
luật lao động trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

10/01/2024 

41 Quyết 
định 

31/2016/QĐ-
UBND ngày 18 

tháng 8 năm 2016 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Đài Tiếng nói 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
54/2024/QĐ-UBND ngày 22 tháng 
8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
31/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 
8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Đài Tiếng 
nói nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh và Quyết định số 
32/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 
9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 

03/9/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
Thành phố về điều chỉnh, bổ sung 
Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh 

42 Quyết 
định 

32/2016/QĐ-
UBND ngày 06 

tháng 9 năm 2016 

Về điều chỉnh, bổ sung Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Đài 
Tiếng nói nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
54/2024/QĐ-UBND ngày 22 tháng 
8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
31/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 
8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Đài Tiếng 
nói nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh và Quyết định số 
32/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 
9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về điều chỉnh, bổ sung 
Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh 

03/9/2024 

43 Quyết 
định 

33/2016/QĐ-
UBND ngày 06 

tháng 9 năm 2016 

Ban hành Quy chế phối hợp 
giữa các cơ quan chức năng trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh trong quản lý nhà nước 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
02/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 
01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy chế phối 

20/01/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
đối với doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh sau đăng ký thành lập 

hợp giữa các cơ quan chức năng 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh trong quản lý nhà nước đối 
với doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác 
xã, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau 
đăng ký thành lập 

44 Quyết 
định 

45/2016/QĐ-
UBND ngày 10 

tháng 11 năm 2016 

Quy định về thăm hỏi, động 
viên nạn nhân tai nạn giao 
thông trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
55/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 
12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
45/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 
11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 
Quy định về thăm hỏi, động viên 
nạn nhân tai nạn giao thông trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

01/01/2024 

45 Quyết 
định 

50/2016/QĐ-
UBND ngày 09 

tháng 12 năm 2016 

Về phân cấp tiếp nhận Thỏa 
ước lao động tập thể doanh 
nghiệp trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
16/2024/QĐ-UBND ngày 26 tháng 
3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
50/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 
12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về phân cấp tiếp nhận 

05/4/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
Thỏa ước lao động tập thê doanh 
nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

46 Quyết 
định 

64/2016/QĐ-
UBND ngày 30 

tháng 12 năm 2016 

Ban hành quy chế (mẫu) về tổ 
chức và hoạt động của Văn 
phòng Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân quận - huyện 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
03/2024/QĐ-UBND ngày 11 tháng 
01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành quy định về 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức (quy chế 
mẫu) của Văn phòng Ủy ban nhân 
dân thuộc Ủy ban nhân dân quận 

22/01/2024 

47 Quyết 
định 

05/2017/QĐ-
UBND ngày 23 

tháng 01 năm 2017 

Ban hành Quy định về tiêu 
chuẩn chức danh cấp Trưởng, 
Phó các đơn vị thuộc Sở Tư 
pháp, Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng Tư pháp thuộc 
Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
91/2024/QĐ-UBND ngày 23 tháng 
10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
05/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 
01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 
Quy định về tiêu chuẩn chức danh 
cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc 
Sở Tư pháp, Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy 
ban nhân dân quận, huyện. 

04/10/2024 

48 Quyết 24/2017/QĐ- Ban hành Quy chế tổ chức và Bị thay thế bởi Quyết định số 29/7/2024 



STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
định UBND ngày 25 

tháng 4 năm 2017 
hoạt động của ấp, khu phố, tổ 
nhân dân, tổ dân phố 

40/2024/QĐ-UBND ngày 19 tháng 
7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của khu phố, ấp 

49 Quyết 
định 

60/2017/QĐ-
UBND ngày 05 

tháng 12 năm 2017 

Quy định diện tích tối thiểu 
được tách thửa 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
100/2024/QĐ-UBND ngày 31 
tháng 10 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành quy 
định về điều kiện tách thửa đất, điều 
kiện hợp thửa đất và diện tích tối 
thiểu được tách thửa trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

31/10/2024 

50 Quyết 
định 

61/2017/QĐ-
UBND ngày 05 

tháng 12 năm 2017 

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ 
chức và hoạt động của Phòng 
Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy 
ban nhân dân quận - huyện 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
57/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 
12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định về 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức (quy chế 
mẫu) của Phòng Giáo dục và Đào 
tạo thuộc Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức và các quận - huyện 
(gọi tắt là Phòng Giáo dục và Đào 
tạo) 

01/01/2024 

51 Quyết 66/2017/QĐ- Về điều chỉnh, bổ sung một số Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/10/2024 

to 

Q 
o> 

Q 

o 
S õ>> 
7 

+ 
7 
00 

ỢQ po> 
y 

ỎJ 
2 
o 
N 



STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
định UBND ngày 20 

tháng 12 năm 2017 
chế độ cho học viên trong thời 
gian chấp hành quyết định xử lý 
hành chính tại cơ sở cai nghiện 
bắt buộc do Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội và Lực 
lượng Thanh niên xung phong 
Thành phố quản lý. 

77/2024/QĐ-UBND ngày 16 tháng 
10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 
66/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 
12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về điều chỉnh, bổ sung 
một số chế độ cho học viên trong 
thời gian chấp hành quyết định xử 
lý hành chính tại cơ sở cai nghiện 
bắt buộc do Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội và Lực lượng Thanh 
niên xung phong Thành phố quản 
lý. 

52 Quyết 
định 

11/2018/QĐ-
UBND ngày 31 

tháng 3 năm 2018 

Về việc ban hành khung giá 
dịch vụ quản lý vận hành nhà 
chung cư trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
86/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 
10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc ban hành khung 
giá dịch vụ quản lý vận hành nhà 
chung cư trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

21/10/2024 

53 Quyết 
định 

20/2018/QĐ-
UBND ngày 30 

tháng 5 năm 2018 

Ban hành quy chế tổ chức và 
hoạt động của Sở Tài chính 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
06/2024/QĐ-UBND ngày 16 tháng 
02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định chức 

26/02/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Tài chính Thành 
phố Hồ Chí Minh 

54 Quyết 
định 

22/2018/QĐ-
UBND ngày 02 

tháng 7 năm 2018 

Ban hành Bảng giá cho thuê 
nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà 
nước trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
113/2024/QĐ-UBND ngày 03 
tháng 12 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành Bảng 
giá cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản 
công trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

03/12/2024 

55 Quyết 
định 

24/2018/QĐ-
UBND ngày 20 

tháng 7 năm 2018 

Ban hành Quy định về công tác 
thi đua, khen thưởng tại thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
65/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 
9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định 
về công tác thi đua, khen thưởng tại 
Thành phố Hồ Chí Minh 

01/10/2024 

56 Quyết 
định 

27/2018/QĐ-
UBND ngày 31 

tháng 7 năm 2018 

Ban hành Quy định về phân cấp 
quản lý nhà nước đối với tài sản 
công tại cơ quan nhà nước, đơn 
vị sự nghiệp công lập, tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức chính 
trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 
xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp và tổ chức khác được 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
13 8/2024/QĐ-UBND ngày 31 
tháng 12 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về bãi bỏ 
Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND 
ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành Quy định về phân 

31/12/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
thành lập theo quy định pháp 
luật về hội được ngân sách nhà 
nước đảm bảo kinh phí hoạt 
động trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

cấp quản lý nhà nước đối với tài sản 
công tại cơ quan nhà nước, đơn vị 
sự nghiệp công lập, tổ chức chính 
trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội 
- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp và tổ 
chức khác được thành lập theo quy 
định pháp luật về hội được ngân 
sách nhà nước đảm bảo kinh phí 
hoạt động trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

57 Quyết 
định 

28/2018/QĐ-
UBND ngày 09 

tháng 8 năm 2018 

Ban hành quy định về bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
68/2024/QĐ-UBND ngày 25 tháng 
9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành quy định về 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

25/9/2024 

58 Quyết 
định 

43/2018/QĐ-
UBND ngày 09 

tháng 11 năm 2018 

về ban hành giá cho thuê nhà ở 
công vụ do Thành phố Hồ Chí 
Minh quản lý 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
94/2024/QĐ-UBND ngày 28 tháng 
10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc ban hành khung 
giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

28/10/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

59 Quyết 
định 

07/2019/QĐ-
UBND ngày 15 

tháng 3 năm 2019 

Về sửa đổi, bổ sung Quyết định 
số 58/2015/QĐ-UBND ngày 31 
tháng 12 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về việc ban hành chuẩn 
hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành 
phố áp dụng cho giai đoạn 2016 
- 2020 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 02/2024/QĐ-UBND ngày 06 
tháng 11 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về bãi bỏ các 
Quyết định của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh 

20/11/2024 

60 Quyết 
định 

12/2019/QĐ-
UBND ngày 17 

tháng 5 năm 2019 

Ban hành Quy định quản lý chất 
thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
63/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 
9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định 
quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

01/10/2024 

61 Quyết 
định 

17/2019/QĐ-
UBND ngày 04 

tháng 7 năm 2019 

về ban hành Quy định về chính 
sách thu hút và phát triển đội 
ngũ chuyên gia, nhà khoa học 
và người có tài năng đặc biệt 
đối với lĩnh vực Thành phố Hồ 
Chí Minh có nhu cầu trong giai 
đoạn 2019 - 2022 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
38/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 
7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định 
về thu hút chuyên gia, nhà khoa học 
và người có tài năng đặc biệt của 
Thành phố Hồ Chí Minh 

20/7/2024 

62 Quyết 
định 

20/2019/QĐ-
UBND ngày 19 

về lập dự toán, sử dụng và 
thanh quyết toán kinh phí tổ 
chức thực hiện bồi thường, hỗ 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
52/2024/QĐ-UBND ngày 15 tháng 
8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 

25/8/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
tháng 8 năm 2019 trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Thành phố về bãi bỏ các Quyết định 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh 

63 Quyết 
định 

22/2019/QĐ-
UBND ngày 30 

tháng 8 năm 2019 

Ban hành Bảng giá nhà ở, công 
trình, vật kiến trúc xây dựng 
mới trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
66/2024/QĐ-UBND ngày 24 tháng 
9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Bảng giá 
nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây 
dựng mới phần xây dựng công trình 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

24/9/2024 

64 Quyết 
định 

27/2019/QĐ-
UBND ngày 11 

tháng 11 năm 2019 

Sửa đổi khoản 4 Điều 40 Quy 
định về công tác thi đua, khen 
thưởng tại Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành kèm theo Quyết 
định số 24/2018/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 7 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
65/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 
9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định 
về công tác thi đua, khen thưởng tại 
Thành phố Hồ Chí Minh 

01/10/2024 

65 Quyết 
định 

28/2019/QĐ-
UBND ngày 25 

tháng 11 năm 2019 

Ban hành Quy chế về mua sắm 
tài sản công theo phương thức 
tập trung trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
111/2024/QĐ-UBND ngày 29 
tháng 11 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành Quy 
chế về mua sắm hàng hóa, dịch vụ 
áp dụng theo phương thức tập trung 

10/12/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

66 Quyết 
định 

30/2019/QĐ-
UBND ngày 02 

tháng 12 năm 2019 

Ban hành Quy chế phối hợp 
quản lý trật tự xây dựng trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
17/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 
4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy chế 
phối hợp quản lý trật tự xây dựng 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

11/4/2024 

67 Quyết 
định 

38/2019/QĐ-
UBND ngày 20 

tháng 12 năm 2019 

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ 
chức và hoạt động của Phòng 
Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy 
ban nhân dân quận - huyện 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
56/2024/QĐ-UBND ngày 26 tháng 
8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định 
về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức (Quy chế 
mẫu) của Phòng Tài chính - Kế 
hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận 
- huyện 

05/9/2024 

68 Quyết 
định 

01/2020/QĐ-
UBND ngày 02 

tháng 01 năm 2020 

Về mức thu tiền sử dụng khu 
vực biển đối với từng hoạt động 
khai thác, sử dụng tài nguyên 
biển năm 2020 trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
08/2024/QĐ-UBND ngày 26 tháng 
02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Quy định về mức thu 
tiền sử dụng khu vực biển trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai 

07/3/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
đoạn 2024 - 2029 thuộc thâm quyền 
giao khu vực biển của Ủy ban nhân 
dân Thành phố 

69 Quyết 
định 

04/2020/QĐ-
UBND ngày 17 

tháng 01 năm 2020 

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ 
chức và hoạt động của Phòng 
Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy 
ban nhân dân quận - huyện 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
58/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 
12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định về 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức (quy chế 
mẫu) của Phòng Văn hóa và Thông 
tin thuộc Ủy ban nhân dân các quận 
- huyện 

01/01/2024 

70 Quyết 
định 

07/2020/QĐ-
UBND ngày 18 

tháng 3 năm 2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của quy định về bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh ban hành theo 
Quyết định số 28/2018/QĐ-
UBND ngày 09 tháng 8 năm 
2018 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
68/2024/QĐ-UBND ngày 25 tháng 
9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành quy định về 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

25/9/2024 

71 Quyết 
định 

25/2020/QĐ-
UBND ngày 15 

tháng 9 năm 2020 

Quy định về tổ chức đánh giá 
việc giải quyết thủ tục hành 
chính theo cơ chế một cửa, một 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
104/2024/QĐ-UBND ngày 19 
tháng 11 năm 2024 của Ủy ban 

29/11/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
cửa liên thông trên địa bàn 
Thành phố 

nhân dân Thành phố ban hành Quy 
định về đánh giá chất lượng phục 
vụ người dân, tổ chức trong thực 
hiện thủ tục hành chính, dịch vụ 
công trực tuyến trên địa bàn Thành 
phố. 

72 Quyết 
định 

03/2021/QĐ-
UBND ngày 26 

tháng 01 năm 2021 

Ban hành định mức kinh tế kỹ 
thuật về khuyến nông trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
64/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 
9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành định mức 
kinh tế kỹ thuật về khuyến nông 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

01/10/2024 

73 Quyết 
định 

04/2021/QĐ-
UBND ngày 11 

tháng 3 năm 2021 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Văn phòng Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
50/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 
8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh 

15/8/2024 

74 Quyết 
định 

06/2021/QĐ-
UBND ngày 31 

tháng 3 năm 2021 

Ban hành Quy chế quản lý vật 
liệu nổ công nghiệp, tiền chất 
thuốc nổ trên địa bàn Thành 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
119/2024/QĐ-UBND ngày 09 
tháng 12 năm 2024 của Ủy ban 

19/12/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
phố Hồ Chí Minh nhân dân Thành phố về bãi bỏ 

Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND 
ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành 
Quy chế quản lý vật liệu nổ công 
nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

75 Quyết 
định 

09/2021/QĐ-
UBND ngày 04 

tháng 5 năm 2021 

Về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 
số điều của quy định quản lý 
chất thải rắn sinh hoạt trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
ban hành kèm theo tại Quyết 
định số 12/201 9/QĐ-UBND 
ngày 17 tháng 5 năm 2019 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố và 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 
luật quy định phân loại chất thải 
rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
63/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 
9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định 
quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

01/10/2024 

76 Quyết 
định 

52/2021/QĐ-
UBND ngày 20 

tháng 12 năm 2021 

Ban hành Quy chế làm việc của 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
54/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 
12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy chế làm 
việc của Ủy ban nhân dân Thành 

01/01/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 -
2026 

77 Quyết 
định 

55/2021/QĐ-
UBND ngày 28 

tháng 12 năm 2021 

Về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quyết định số 20/2019/QĐ-
UBND ngày 19 tháng 8 năm 
2019 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
52/2024/QĐ-UBND ngày 15 tháng 
8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ các Quyết định 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh 

25/8/2024 

78 Quyết 
định 

45/2022/QĐ-
UBND ngày 21 

tháng 12 năm 2022 

Ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
13/2024/QĐ-UBND ngày 15 tháng 
3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

25/3/2024 

79 Quyết 
định 

05/2023/QĐ-
UBND ngày 17 

tháng 01 năm 2023 

Quy định về hệ số điều chỉnh 
giá đất năm 2023 trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
56/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 
12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố quy định về hệ số điều 
chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

01/01/2024 

80 Quyết 08/2023/QĐ- Ban hành giá thóc thu thuế sử Bị thay thế bởi Quyết định số 01/04/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
định UBND ngày 10 

tháng 02 năm 2023 
dụng đất nông nghiệp trên địa 
bàn Thành phố 

14/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 
3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành giá thóc thu 
thuế sử dụng đất nông nghiệp trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

81 Quyết 
định 

10/2023/QĐ-
UBND ngày 23 

tháng 02 năm 2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy chế về mua sắm tài sản 
công theo phương thức tập 
trung trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh ban hành kèm 
theo Quyết định số 
28/2019/QĐ-UBND ngày 25 
tháng 11 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
111/2024/QĐ-UBND ngày 29 
tháng 11 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành Quy 
chế về mua sắm hàng hóa, dịch vụ 
áp dụng theo phương thức tập trung 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

10/12/2024 

82 Quyết 
định 

13/2023/QĐ-
UBND ngày 08 

tháng 03 năm 2023 

Ban hành Quy định về hệ số 
điều chỉnh giá đất để lập 
phương án bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư lấy ý kiến người 
dân có đất bị thu hồi trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
năm 2023 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
11/2024/QĐ-UBND ngày 11 tháng 
3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định về 
hệ số điều chỉnh giá đất để lập 
phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư lấy ý kiến người dân có đất 
bị thu hồi trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh năm 2024 

21/3/2024 

83 Quyết 17/2023/QĐ- Ban hành quy định về quản lý Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 19/12/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
định UBND ngày 23 

tháng 3 năm 2023 
hoạt động hóa chất nguy hiêm 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

118/2024/QĐ-UBND ngày 09 
tháng 12 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về bãi bỏ 
Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND 
ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành 
quy định về quản lý hoạt động hóa 
chất nguy hiêm trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

84 Quyết 
định 

22/2023/QĐ-
UBND ngày 19 

tháng 5 năm 2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định về nhiệm vụ, 
quyền hạn thực hiện các 
chương trình, dự án đầu tư công 
của Thành phố Hồ Chí Minh 
ban hành kèm Quyết định số 
19/2021/QĐ-UBND ngày 18 
tháng 6 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
23/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 
5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về điều chỉnh, bổ sung 
một số điều của Quy định về nhiệm 
vụ, quyền hạn thực hiện các chương 
trình, dự án đầu tư công của Thành 
phố Hồ Chí Minh ban hành kèm 
Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND 
ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

27/5/2024 

85 Quyết 
định 

19/2024/QĐ-
UBND ngày 20 

tháng 4 năm 2024 

Quy định thẩm quyền phê duyệt 
hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
1 09/2024/QĐ-UBND ngày 29 
tháng 11 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về bãi bỏ 

12/12/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
Minh Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 4 năm 2024 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về Quy 
định thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ 
liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

86 Quyết 
định 

35/2024/QĐ-
UBND 

ngày 17 tháng 06 
năm 2024 

Quy định mức hỗ trợ đào tạo, 
chuyển đổi nghề và tìm kiếm 
việc làm đối với trường hợp 
Nhà nước thu hồi đất nông 
nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 
trực tiếp sản xuất đất nông 
nghiệp trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 
96/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 
10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định mức 
hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và 
tìm kiếm việc làm đôi với trường 
hợp Nhà nước thu hôi đât nông 
nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực 
tiếp sản xuât nông nghiệp trên địa 
bàn Thành phô Hô Chí Minh 

09/11/2024 

87 Chỉ thị 
04/2003/CT-UB 
ngày 24 tháng 01 

năm 2003 

Về tăng cường công tác bảo vệ 
an ninh, trật tự ở khu vực trung 
tâm Thành phố 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
3921/QĐ-UBND của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về bãi bỏ Chỉ thị số 
04/2003/CT-UB ngày 24 tháng 01 
năm 2003 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về tăng 
cường công tác bảo vệ an ninh, trật 
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STT 

rr /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
tư ở khu vực trung tâm Thành phố 

88 Chỉ thị 
13/2013/CT-

UBND ngày 03 
tháng 8 năm 2013 

về triển khai thực hiện Luật 
Phổ biến, giáo dục pháp luật 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Quyết định số 5333/QĐ-UBND của 
Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi 
bỏ Chỉ thị số 13/2013/CT-UBND 
ngày 03 tháng 8 năm 2013 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về triển khai thực hiện Luật 
Phổ biến, giáo dục pháp luật trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

02/11/2024 

89 Chỉ thị 
25/2014/CT-

UBND ngày 16 
tháng 9 năm 2014 

về tăng cường công tác quản lý 
về hoạt động quảng cáo trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
521/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 
năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành quy chế 
phối hợp quản lý hoạt động quảng 
cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

15/02/2024 

90 Chỉ thị 
31/2014/CT-

UBND ngày 31 
tháng 12 năm 2014 

về đẩy mạnh việc thực hiện 
quy chế dân chủ ở cơ sở 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
645/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 
năm 2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về bãi bỏ toàn bộ Chỉ thị 
số 31/2014/CT-UBND ngày 31 
tháng 12 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về đẩy mạnh 
việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 

01/3/2024 
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STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
sở 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ 

Không có 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2024 NHƯNG CHƯA ĐƯỢC 
CÔNG BỐ Ở KỲ CÔNG BỐ TRƯỚC 

STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm 

ban hành văn 
bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC TOÀN BỘ 

1 Nghị 
quyết 

14/2021/NQ-
HĐND ngày 24 

tháng 8 năm 2021 

về giảm lệ phí thực hiện 
các thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 và mức độ 
4 thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân 
dân Thành phố 

Văn bản hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 154 
Luật văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 
(hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định 
trong Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND 
ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố về giảm lệ phí thực 
hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 
thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân Thành phố) 

01/01/2023 

U \  



Nghị 
quyết 

28/2018/NQ-
HĐND ngày 07 
tháng 12 năm 

2018 

Về ban hành quy định giảm 
lệ phí thực hiện các thủ tục 
hành chính áp dụng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3 
và mức độ 4 thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội 
đồng nhân dân Thành phố 

Văn bản hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 154 
Luật văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 
(hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định 
trong Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND 
ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố về ban hành quy định 
giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính 
áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 
và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân Thành phố) 

01/012021 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIÊU LỰC TOÀN BÔ 

Không có 



Phụ lục 2 
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN NĂM 2024 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 
văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội 
dung của văn bản 

Nội dung quy định hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực MỘT PHẦN 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

1 Nghị 
quyết 

Nghị quyết số 
11/2014/NQ-HĐND 
ngày 11 tháng 9 năm 
2014 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về chế 
độ hỗ trợ đối với cán bộ 
không chuyên trách Mặt 
trận Tổ quốc, các đoàn 
thê phường, xã, thị trấn, 

Khoản 1, khoản 2 Điều 1 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
02/2024/NQ-HĐND ngày 14 
tháng 3 năm 2024 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố về Quy định 
về chức danh, số lượng, một số 
chế độ, chính sách đối với người 
hoạt động không chuyên trách ở 
cấp xã, ở khu phố, ấp; người trực 
tiếp tham gia hoạt động ở khu 

01/4/2024 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 
văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội 
dung của văn bản 

Nội dung quy định hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

phụ cấp đối với cán bộ 
không chuyên trách ở 
khu phố, ấp, tổ dân phố, 
tổ nhân dân và hỗ trợ 
kinh phí hoạt động ở 
khu phố, ấp 

phố, ấp và mức khoán kinh phí 
hoạt động của tổ chức chính trị -
xã hội ở cấp xã, mức kinh phí 
hoạt động của khu phố, ấp trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

2 Nghị 
quyết 

Nghị quyết số 
1 3/2020/NQ-HĐND 
ngày 09 tháng 12 năm 
2020 về Chương trình 
Giảm nghèo bền vững 
Thành phố Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2021 -
2025 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 
2 Điều 1 
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 
3 Điều 1 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
quyết 15/2024/NQ-HĐND ngày 
16 tháng 7 năm 2024 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về sửa 
đổi Nghị quyết 13/2020/NQ-
HĐND ngày 09 tháng 12 năm 
2020 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về Chương trình giảm 
nghèo bền vững Thành phố Hồ 
Chí Minh giai đoạn 2021-2025 

01/10/2024 

3 Nghị 
quyết 

Nghị quyết số 
02/2021/NQ-HĐND 
ngày 23 tháng 3 năm 
2021 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố quy định 
một số chính sách 
khuyến khích giáo viên, 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 
2, , , , 
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 
3. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
quyết 35/2024/NQ-HĐND ngày 
11 tháng 12 năm 2024 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị quyết số 02/2021/NQ-
HĐND ngày 23 tháng 3 năm 

21/12/2024 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 
văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội 
dung của văn bản 

Nội dung quy định hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

học sinh, học viên đoạt 
giải trong các kỳ thi cấp 
thành phố, quốc gia, 
khu vực, quốc tế và giáo 
viên có thành tích đào 
tạo, bồi dưỡng các học 
sinh, học viên đoạt các 
giải trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

2021 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố quy định một số chính 
sách khuyến khích giáo viên, học 
sinh, học viên đoạt giải trong các 
kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, 
khu vực, quốc tế và giáo viên có 
thành tích đào tạo, bồi dưỡng các 
học sinh, học viên đoạt các giải 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

4 Nghị 
quyết 

Nghị quyết số 
22/2021/NQ-HĐND 
ngày 09 tháng 12 năm 
2021 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về quy 
định phân cấp nguồn 
thu, nhiệm vụ chi cho 
từng cấp ngân sách thời 
kỳ ổn định ngân sách 
giai đoạn 2022 - 2025 
và tỷ lệ phần trăm phân 
chia các khoản thu giữa 
các cấp ngân sách năm 
2022 ở Thành phố Hồ 

1. Sửa đổi, bổ sung Mục I 
Phụ lục 1, gồm: 
- Sửa đổi tiết k và bổ sung 
tiết ab và ac điểm 1. 1 
khoản 1 Mục I Phụ lục 1, 
- Bổ sung tiết d điểm 2.1 
khoản 2 Mục I Phụ lục 1, 
- Bổ sung tiết p điểm 2.2 
khoản 2 Mục I Phụ lục 1, 
2. Sửa đổi, bổ sung Mục II 
Phụ lục 1, gồm: 
- Sửa đổi tiết a điểm 2.1 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
quyết 29/2023/NQ-HĐND ngày 
08 tháng 12 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về sửa 
đổi, bổ sung Nghị quyết số 
22/2021 /NQ-HĐND ngay 09 
tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố về quy định 
phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 
cho từng cấp ngân sách thời kỳ 
ổn định ngân sách giai đoạn 2022 
- 2025 và tỷ lệ phần trăm phân 
chia các khoản thu giữa các cấp 
ngân sách năm 2022 ở Thành phố 

01/01/2024 

Q 
o> 

Q 

o 
S õ>> 
7 

+ 
7 
00 

ỢQ po> 
y 

2 

o 
N 

o\ 



STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 
văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội 
dung của văn bản 

Nội dung quy định hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

Chí Minh khoản 2 Mục II Phụ lục 1, 
- Sửa đổi tiết b và bổ sung 
nội dung tiết i điểm 2.2 
Khoản 2 Mục II Phụ lục 1 

Hồ Chí Minh 

5 Nghị 
quyết 

Nghị quyết số 
05/2022/NQ-HĐND 
ngày 07 tháng 4 năm 
2022 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về một số chính 
sách đặc thù đối với 
huấn luyện viên, vận 
động viên của Thành 
phố Hồ Chí Minh 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 
1 và khoản 2 của Điều 5 
Quy định 
2. Sửa đổi, bổ sung một số 
điểm của khoản 1 Điều 9 
Quy định 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
quyết 41/2024/NQ-HĐND ngày 
11 tháng 12 năm 2024 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định về một số chính sách đặc thù 
đối với huấn luyện viên, vận 
động viên của Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 05/2022/NQ-HĐND 
ngày 07 tháng 4 năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh 

21/12/2024 

6 Nghị 
quyết 

Nghị quyết số 
12/2022/NQ-HĐND 
ngày 08 tháng 7 năm 
2022 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về điều 
chỉnh, bổ sung chế độ 

Điều 2 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 
02/2024/NQ-HĐND ngày 14 
tháng 3 năm 2024 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố về Quy định 
về chức danh, số lượng, một số 
chế độ, chính sách đối với người 

01/4/2024 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 
văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội 
dung của văn bản 

Nội dung quy định hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

trợ cấp khuyên khích 
đối với người có trình 
độ đại học, trên đại học 
công tác tại phường, xã, 
thị trấn và trợ cấp trách 
nhiệm cho cán bộ hưu 
trí tham gia công tác giữ 
các chức danh Trưởng 
tổ chức chính trị - xã 
hội phường, xã, thị trấn 
trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

hoạt động không chuyên trách ở 
cấp xã, ở khu phố, ấp; người trực 
tiêp tham gia hoạt động ở khu 
phố, ấp và mức khoán kinh phí 
hoạt động của tổ chức chính trị -
xã hội ở cấp xã, mức kinh phí 
hoạt động của khu phố, ấp trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

7 

Nghị quyêt số 
03/2023/NQ-HĐND 
ngày 12 tháng 7 năm 
2023 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố quy định 
mức hỗ trợ thường 
xuyên hàng tháng cho 
các chức danh đội 
trưởng, đội phó đội dân 
phòng và trang bị 
phương tiện phòng 
cháy, chữa cháy và cứu 

Bãi bỏ Điều 3 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyêt 
08/2024/NQ-HĐND ngày 22 
tháng 6 năm 2024 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố quy định 
tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an 
ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng 
thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật 
tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức 
chi đối với lực lượng tham gia 
bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

01/7/2024 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 
văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội 
dung của văn bản 

Nội dung quy định hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

nạn, cứu hộ cho lực 
lượng dân phòng trên 
địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Minh 

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

1 Quyết 
định 

Quyết định số 
02/2020/QĐ-UBND 
ngày 16 tháng 01 năm 
2020 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố quy định 
về Bảng giá đất trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2020 -
2024 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 
Quyết định; 
2. Bãi bỏ Điều 3 Quyết 
định 
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 
2 Điều 1 Quy định, Điều 
3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 
Quy định. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 
định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 
21 tháng 10 năm 2024 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về sửa 
đổi, bổ sung Quyết định 
02/2020/QĐ-UBND ngày 16 
tháng 01 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố quy định về 
Bảng giá đất trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 
văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội 
dung của văn bản 

Nội dung quy định hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

2 Quyết 
định 

Quyết định số 
19/2021/QĐ-UBND 
ngày 18 tháng 6 năm 
2021 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về ban hành Quy 
định về nhiệm vụ, 
quyền hạn thực hiện các 
chương trình, dự án đầu 
tư công của Thành phố 
Hồ Chí Minh 

1. Điều chỉnh điểm b 
khoản 1 Điều 6 Quy định. 
2. Điều chỉnh khoản 2, 3, 
4, điểm a khoản 5 Điều 11 
Quy định. 
3. Bổ sung khoản 1a vào 
khoản 1, Điều chỉnh khoản 
2 Điều 12 Quy định. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 
định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 
17 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Quy 
định về nhiệm vụ, quyền hạn 
thực hiện các chương trình, dự án 
đầu tư công của Thành phố Hồ 
Chí Minh ban hành kèm Quyết 
định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 
18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố 

27/5/2024 

3 Quyết 
định 

Quyết định số 
40/2021/QĐ-UBND 
ngày 01 tháng 11 năm 
2021 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Lực lượng Kiểm tra 
liên ngành trong lĩnh 
vực văn hóa, thông tin 
và phòng, chống tệ nạn 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 
3 Điều 5 Quy chế; 
2. Bổ sung điểm đ vào 
khoản 3 Điều 7 Quy chế; 
3. Thay cụm từ "Ban Quản 
lý An toàn thực phẩm 
Thành phố" bằng cụm từ 
"Sở An toàn thực phẩm 
Thành phố" tại điểm b 
khoản 1 Điều 6 và điểm a 
khoản 2 Điều 13 Quy chế. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 
định số 93/2024/QĐ-UBND ngày 
25 tháng 10 năm 2024 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy 
chế tổ chức và hoạt động của lực 
lượng kiểm tra liên ngành trong 
lĩnh vực văn hóa, thông tin và 
phòng, chống tệ nạn xã hội 
Thành phố Hồ Chí Minh ban 
hành kèm theo Quyết định số 

10/11/2024 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 
văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội 
dung của văn bản 

Nội dung quy định hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

xã hội 4. Bổ sung cụm từ 
"Trưởng phòng Phòng 
Văn hóa - Thể thao và Du 
lịch" vào trước cụm từ 
"Trưởng phòng Phòng 
Văn hóa và Thông tin" tại 
điểm a, c khoản 2 Điều 6, 
điểm a khoản 4 Điều 8 
Quy chế. 
5. Bổ sung cụm từ "Phòng 
Văn hóa - Thể thao và Du 
lịch" vào trước cụm từ 
"Phòng Văn hóa và Thông 
tin" tại điểm b khoản 2 
Điều 6, điểm b khoản 3 
Điều 7, điểm c khoản 4 
Điều 13 Quy chế. 
6. Bổ sung cụm từ "Phòng 
Kinh tế - Kế hoạch và Đầu 
tư" vào trước cụm từ 
"Phòng Kinh tế" tại điểm 
b khoản 2 Điều 6 Quy chế. 
7. Bãi bỏ các biểu mẫu 

40/2021/QĐ-UBND ngày 01 
tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 
văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội 
dung của văn bản 

Nội dung quy định hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

kèm theo Quyêt định số 
40/2021/QĐ-UBND ngày 
01 tháng 11 năm 2021 của 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố. 

4 Quyêt 
định 

Quyêt định số 
45/2021/QĐ-UBND 
ngày 15 tháng 12 năm 
2021 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về giao 
nhiệm vụ thu, chi ngân 
sách cho các cơ quan, 
đơn vị và ngân sách cấp 
dưới thuộc Thành phố 
Hồ Chí Minh thời kỳ ổn 
định ngân sách giai 
đoạn 2022 - 2025 và tỷ 
lệ phần trăm (%) phân 
chia các khoản thu giữa 
các cấp ngân sách ở 
Thành phố Hồ Chí 
Minh năm 2022 

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 
Quyêt định 
2. Sửa đổi điểm b Khoản 2 
Điều 1 Quyêt định 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyêt 
định số 52/2023/QĐ-UBND ngày 
12 tháng 12 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về sửa 
đổi, bổ sung Quyêt định số 
45/2021/QĐ-UBND ngày 15 
tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về giao 
nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho 
các cơ quan, đơn vị và ngân sách 
cấp dưới thuộc Thành phố Hồ 
Chí Minh thời kỳ ổn định ngân 
sách giai đoạn 2022 - 2025 và tỷ 
lệ phần trăm (%) phân chia các 
khoản thu giữa các cấp ngân sách 
ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 
2022 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 
văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội 
dung của văn bản 

Nội dung quy định hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

5 Quyết 
định 

Quyết định số 
14/2022/QĐ-UBND 
ngày 19 tháng 4 năm 
2022 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về ban hành Quy 
chế quản lý và xét duyệt 
cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động 
đi nước ngoài. 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm đ 
khoản 1 Điều 2, khoản 2 
Điều 2, Điều 8 Quy chế. 
2. Bổ sung Điều 3 (đoạn 
đầu Điều 3, bổ sung khoản 
6 vào Điều 3), Bổ sung 
Điều 15 (bổ sung khoản 3 
vào Điều 15) Quy chế. 
3. Sửa đổi điểm đ khoản 2 
Điều 11, điểm a khoản 2 
Điều 14, khoản 2 Điều 15, 
khoản 4 Điều 20 Quy chế. 
4. Bãi bỏ khoản 1 Điều 6 
Quy chế 
5. Thay thế các biểu mẫu 
của Quy chế quản lý và 
xét duyệt cán bộ, công 
chức, viên chức và người 
lao động đi nước ngoài 
ban hành kèm theo Quyết 
định số 14/2022/QĐ-
UBND (Mẫu số 1, Mẫu số 
2, Mẫu số 3) 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 
định số 74/2024/QĐ-UBND ngày 
12 tháng 10 năm 2024 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy 
chế quản lý và xét duyệt cán bộ, 
công chức, viên chức và người 
lao động đi nước ngoài ban hành 
kèm theo Quyết định số 
1 4/2022/QĐ-UBND ngày 19 
tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh 

25/10/2024 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 
văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội 
dung của văn bản 

Nội dung quy định hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

6 Quyết 
định 

Quyết định số 
41/2022/QĐ-UBND 
ngày 05 tháng 12 năm 
2022 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về ban hành tiêu 
chuẩn, định mức sử 
dụng máy móc, thiết bị 
chuyên dùng thuộc lĩnh 
vực y tế trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí 
Minh 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 
2 Điều 1 Quyết định; 
2. Bổ sung khoản 3 vào 
sau khoản 2 Điều 3 Quyết 
định; 
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 
Quyết định; 
4. Thay thế cụm từ "trên 
địa bàn" bằng cụm từ "đối 
với các đơn vị thuộc quản 
lý của" trong tên của 
Quyết định. 
5. Thay thế cụm từ "Bao 
gồm 77 đơn vị:" bằng 
cụm từ "Bao gồm các đơn 
vị theo các Phụ lục đính 
kèm:" tại Phụ lục Tiêu 
chuẩn, định mức sử dụng 
máy móc, thiết bị chuyên 
dùng thuộc lĩnh vực y tế 
đối với các đơn vị thuộc 
quản lý của Thành phố Hồ 
Chí Minh (kèm theo 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 
định số 1 23/2024/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 12 năm 2024 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quyết định số 41/2022/QĐ-
UBND ngày 05 tháng 12 năm 
2022 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh về ban hành 
tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
máy móc, thiết bị chuyên dùng 
thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 
văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội 
dung của văn bản 

Nội dung quy định hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

Quyêt định số 
41/2022/QĐ-UBND ngày 
05 tháng 12 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân thành 
phố). 
6. Bãi bỏ cụm từ "14 
Bệnh viện Da Liễu"; "16 
Bệnh viện Từ Dũ"; "17 
Bệnh viện Hùng Vương"; 
"22 Bệnh viện Mắt"; "23 
Bệnh viện Răng Hàm 
Mặt"; "24 Bệnh viện Tai 
Mũi Họng" và "26 Bệnh 
viện Truyền Máu Huyêt 
Học" và chi tiêt chủng 
loại, số lượng tiêu chuẩn, 
định mức sử dụng máy 
móc, thiêt bị chuyên dùng 
lĩnh vực y tê của 07 đơn 
vị nêu trên tại Phụ lục 
Tiêu chuẩn, định mức sử 
dụng máy móc, thiêt bị 
chuyên dùng thuộc lĩnh 
vực y tê trên địa bàn 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 
văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội 
dung của văn bản 

Nội dung quy định hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

Thành phố Hồ Chí Minh 
(kèm theo Quyết định số 
41/2022/QĐ-UBND ' ngày 
05 tháng 12 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân thành 
phố). 
7. Bổ sung các đơn vị thuộc 
Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Lực lượng 
Thanh niên xung phong 
và chi tiết chủng loại, số 
lượng tiêu chuẩn, định 
mức sử dụng máy móc, 
thiết bị chuyên dùng lĩnh 
vực y tế của các đơn vị 
này vào các Phụ lục Tiêu 
chuẩn, định mức sử dụng 
máy móc, thiết bị chuyên 
dùng thuộc lĩnh vực y tế 
đối với các đơn vị thuộc 
quản lý của Thành phố Hồ 
Chí Minh theo các Phụ lục 
đính kèm Quyết định này. 
8. Bổ sung chi tiết chủng 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 
văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội 
dung của văn bản 

Nội dung quy định hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

loại, số lượng tiêu chuân, 
định mức sử dụng máy 
móc, thiết bị chuyên dùng 
lĩnh vực y tế của 78 đơn vị 
theo các Phụ lục Tiêu 
chuân, định mức sử dụng 
máy móc, thiết bị chuyên 
dùng thuộc lĩnh vực y tế 
đối với các đơn vị thuộc 
quản lý của Thành phố Hồ 
Chí Minh đính kèm Quyết 
định này. 

7 Quyết 
định 

Quyết định số 
07/2023/QĐ-UBND 
ngày 09 tháng 02 năm 
2023 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Quy 
định về sử dụng cần trục 
tháp tại các công trường 
xây dựng trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí 
Minh 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a 
khoản 2 Điều 4 Quy định. 
2. Bãi bỏ điều kiện quy 
định tại điểm d khoản 2 
Điều 4 Quy định. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 
định số 121/2024/QĐ-UBND 
ngày 14 tháng 12 năm 2024 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy định về sử dụng cần trục 
tháp tại các công trường xây 
dựng trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh ban hành kèm theo 
Quyết định số 07/2023/QĐ-
UBND ngày 09 tháng 02 năm 
2023 của Ủy ban nhân dân Thành 

24/12/2024 

to 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 
văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội 
dung của văn bản 

Nội dung quy định hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

phố 

8 Quyết 
định 

Quyết định số 
12/2023/QĐ-UBND 
ngày 06 tháng 3 năm 
2023 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về ban hành Quy 
định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Sửa đổi, bổ sung khoản 18 
và khoản 21 Điều 2 Quy 
định 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 
định số 26/2024/QĐ-UBND của 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh về sửa đổi, bổ sung 
khoản 18 và khoản 21 Điều 2 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Thành phố Hồ Chí Minh ban 
hành kèm theo Quyết định số 
12/2023/QĐ-UBND ngày 06 
tháng 3 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

01/6/2024 

9 Quyết 
định 

Quyết định số 
17/2024/QĐ-UBND 
ngày 01 tháng 4 năm 
2024 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành Quy chế 
phối hợp quản lý trật tự 
xây dựng trên địa bàn 

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 
10 Quy chế. 
2. Bãi bỏ khoản 5 Điều 9 
Quy chế. 
3. Bãi bỏ cụm từ "khẩn 
trương hướng dẫn Ủy ban 
nhân dân cấp huyện trong 
việc lập, ban hành các 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 
định số 1 20/2024/QĐ-UBND 
ngày 14 tháng 12 năm 2024 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy chế phối hợp quản lý trật tự 
xây dựng trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh ban hành kèm theo 

24/12/2024 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 
văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội 
dung của văn bản 

Nội dung quy định hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Quy chê quản lý quy 
hoạch, kiên trúc đô thị, 
thiêt kê đô thị đủ điều kiện 
để có cơ sở cấp giấy phép 
xây dựng theo đúng quy 
định pháp luật" tại khoản 
2 Điều 11 Quy chê. 
4. Bãi bỏ khoản 2 Điều 12 
Quy chê. 
5. Bãi bỏ cụm từ "thì trong 
thời hạn 02 ngày làm việc, 
kể từ khi lập biên bản vi 
phạm hành chính" tại 
điểm a, điểm b khoản 2 
Điều 26; khoản 3 Điều 26; 
điểm a khoản 4 Điều 26; 
điểm b khoản 5 Điều 26 
Quy chê. 
6. Bãi bỏ cụm từ "Trong 
thời hạn 02 ngày làm việc, 
kể từ khi lập biên bản vi 
phạm hành chính" tại 
điểm a khoản 5 Điều 26 

Quyêt định số 17/2024/QĐ-
UBND ngày 01 tháng 4 năm 
2024 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 
văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội 
dung của văn bản 

Nội dung quy định hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

Quy chế. 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN 

Không có 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2024 NHƯNG CHƯA 
ĐƯỢC CÔNG BỐ Ở KỲ CÔNG BỐ TRƯỚC 

STT 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội dung 
của văn bản 

Nội dung quy 
định hết hiệu 

lực, ngưng 
hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC MỘT PHẦN 

Không có 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN 

Không có 

Ui 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 

In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


